
Đề 1
Đề 2

STT Mã sinh
viên

Họ lót Tên Điểm giữa kì

1 15112393 Danh Khánh Vi 4
2 15113001 Trần Thị Thúy An 4
3 15113003 Nguyễn Ngọc Trúc Anh 7
4 15113005 Đặng Thế Bảo 2
5 15113007 Nguyễn Thị Thu Chi 6
6 15113009 Lưu Kim Cương 3
7 15113011 Lý Chiều Đặng 6
8 15113013 Huỳnh Đạt 10
9 15113015 Phạm Văn Đạt 5
10 15113017 Phạm Văn Điều 8
11 15113019 Cái Thị Đức 8
12 15113021 Đặng Lệ Dung 5
13 15113023 Bùi Bá Duy 7
14 15113025 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 5
15 15113027 Phạm Trường Giang 4
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15 15113027 Phạm Trường Giang 4
16 15113029 Phạm Gia Hân 3
17 15113031 Lê Thị Thu Hằng 7
18 15113033 Trần Thị Chương Hằng 5
19 15113037 Trương Thị Hạnh 4
20 15113039 Hoàng Văn Hiệp 3
21 15113041 Trần Trung Hiếu 5
22 15113043 Nguyễn Thị Hồng 3
23 15113045 Lầm Văn Hùng 7
24 15113047 Đào Thanh Hương 5
25 15113049 Quách Thị Xuân Hương 3
26 15113051 Nguyễn Thị Bích Huyền 9
27 15113053 Trần Thị Ngọc Lan 3
28 15113055 Trương Hoàng Lê 5
29 15113057 Vũ Thị Nhật Lệ 2
30 15113059 Lê Thị Hồng Liễu 7
31 15113061 Phạm Ngọc Linh 6
32 15113063 Nguyễn Văn Lộc 6
33 15113065 Nguyễn Công Minh 2
34 15113069 Bùi Thị Huỳnh Nga 7
35 15113071 Võ Văn Nghị 9
36 15113073 Nguyễn Thị Kim Ngọc 9
37 15113075 Trần Thị Anh Ngọc 6
38 15113077 Trần Ngọc Nguyên 7
39 15113079 Lê Thị Thảo Nhu 7
40 15113081 Lâm Thị Tuyết Nhung 3
41 15113083 Phạm Thị Hoàng Oanh 5



42 15113085 Hồ Thanh Phong 7
43 15113087 Bùi Hữu Phước 4
44 15113089 Nguyễn Bình Phương 7
45 15113093 Nguyễn Thị Phước Sang 0
46 15113095 Phạm Thế Sơn 4
47 15113097 Lỷ Đức Tài 4
48 15113099 Chung Nhựt Tâm 7
49 15113101 Võ Hoàng Thân 4
50 15113103 Phạm Cao Thanh 8
51 15113105 Cao Thanh Thảo 4
52 15113107 Cao Phước Thiện 4
53 15113109 Trần Thị Kiều Thu 5
54 15113111 Trần Thị Như Thủy 7
55 15113113 Võ Thị Ngọc Thùy 4
56 15113115 Đoàn Thị Thủy Tiên 8
57 15113117 Thạch Thị Tiền 3
58 15113121 Phạm Tấn Toàn 1
59 15113123 Huỳnh Bảo Huyền Trân 1
60 15113125 Nguyễn Thị Huyền Trang 4
61 15113127 Nguyễn Hoàng Trên 3
62 15113129 Nguyễn Ngọc Thiện Trí 6
63 15113131 Lư Tiến Trình 2
64 15113133 Lê Hồng Tú 7
65 15113135 Nguyễn Minh Tuấn 765 15113135 Nguyễn Minh Tuấn 7
66 15113137 Lê Tương 7
67 15113139 Hồ Xuân Ước 4
68 15113141 Trần Mộc Uyển 7
69 15113143 Nguyễn Thanh Vi 7
70 15113145 Trần Hữu Long Vũ 3
71 15113147 Phạm Phúc Xuyên 5
72 15113221 Ka Sã K Duyên 3
73 15113222 Rcom H'lợi 2
74 15113223 K' Khánh V
75 15113224 Đổng Gi Năng 6
76 15113226 Liêu Thị Thắm 5
77 15113227 Trịnh Thanh Thiện V
78 15113228 Danh Thành Thương 3
79 15113229 Nông Ngọc Trung 2
80 15113230 Ma Uyên V
81 15113231 Mang Vư 3
82 15113901 Bùi Thị Triều Tiên V
83 15113225 Nguyễn Song Phú 2
84 15113091 Nguyễn Thị Quỳnh 6
85 15113067 Nguyễn Thị Trà My 4
86 15113119 Tăng Minh Tín 1
87 14155061 Hồ Văn Tín 4












































































































































































































































































































































































































































































































